
STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC Thời gian học TG Bắt đầu TG Kết thúc GV Thông tin GV Ghi chú

1 24161601141001 22XDH2K1-TA1.LTT MS.Team 011410 English for Marketing 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(06/4, 13/4)
06/4/2024 14/4/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

2 24161601120001 22XDH2K1-TA1.LTT MS.Team 011200 Tiếng Trung 2 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(20/4,27/4)
20/4/2024 28/4/2024 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

3 24161601141101 22XDH2K1-TA1.LTT MS.Team 011411 English for Management 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(04/5, 11/5)
04/5/2024 12/5/2024 0 0

4 24161601120105 22XDH2K1-TA1.LTT MS.Team 011201 Tiếng Trung 3 4
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(18/5, 25/5, 01/6)
18/5/2024 02/6/2024 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

5 24161601141201 22XDH2K1-TA1.LTT MS.Team 011412 English for Tourism – Hospitality 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(08/6, 15/6)
08/6/2024 16/6/2024 0 0

6 24161601141002 22XDH2K1-TA1.VT MS.Team 011410 English for Marketing 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(06/4, 13/4)
06/4/2024 14/4/2024 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

7 24161601120002 22XDH2K1-TA1.VT MS.Team 011200 Tiếng Trung 2 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(20/4,27/4)
20/4/2024 28/4/2024 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

8 24161601141102 22XDH2K1-TA1.VT MS.Team 011411 English for Management 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(04/5, 11/5)
04/5/2024 12/5/2024 0 0

9 24161601120106 22XDH2K1-TA1.VT MS.Team 011201 Tiếng Trung 3 4
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(18/5, 25/5, 01/6)
18/5/2024 02/6/2024 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

10 24161601141202 22XDH2K1-TA1.VT MS.Team 011412 English for Tourism – Hospitality 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(08/6, 15/6)
08/6/2024 16/6/2024 0 0

11 24161601036305 23XDH2K2-TA1 MS.Team 010363 Reading 3 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(13/4, 20/4)
13/4/2024 21/4/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

12 24161601034803 23XDH2K2-TA1 MS.Team 010348
Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp 
học)

3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(27/4, 04/5)
27/4/2024 05/5/2024 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 0946367043

13 24161601104003 23XDH2K2-TA1 MS.Team 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(11/5, 18/5)
11/5/2024 19/5/2024 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

14 24161601141803 23XDH2K2-TA1 MS.Team 011418 Business Communication Skills 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(01/6, 08/6)
01/6/2024 09/6/2024 0 0

15 24161601113903 23XDH2K2-TA1 MS.Team 011139 Tiếng Trung 1 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(15/6, 22/6)
15/6/2024 23/6/2024 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

16 24161601140904 23XDH2K2-TA1 MS.Team 011409 Translation 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(29/6, 06/7 )
29/6/2024 07/7/2024 ThS. Trương Thị Mai Hạnh 0

17 24161601141903 23XDH2K2-TA1 MS.Team 011419 Interpretation 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(13/7, 20/7 )
13/7/2024 21/7/2021 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

18 24161601036306 23XDH2K2-TA1.AG MS.Team 010363 Reading 3 3
Online MSTeam cả ngày Thứ 7 

(13/4, 20/4)
13/4/2024 21/4/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

19 24161601063603 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 010636 Grammar 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 01/4/2024 14/4/2024 0 0

20 24161601140502 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 011405 Pronunciation 2 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/4/2024 01/5/2024 ThS. Trần Nguyễn Thy Châu (TG) 0971318986

21 24161601140802 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 011408 Listening - Speaking 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 06/5/2024 22/5/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

22 24161601064202 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 010642 Writing 2 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 03/6/2024 19/6/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

23 24161601064306 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 010643 Writing 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 24/6/2024 10/7/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

24 24161601036308 23XDH2K2-TA2.Q8 MS.Team 010363 Reading 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/7/2024 31/7/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

25 24161601063604 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 010636 Grammar 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 01/4/2024 14/4/2024 0 0

- Căn cứ kế hoạch đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh.

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7, Chủ nhật (Buổi sáng: 07h30 - 11h30; Chiều: 13h30 - 17h00), Tối các ngày trong tuần (18h00 - 21h00)
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26 24161601140503 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 011405 Pronunciation 2 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/4/2024 01/5/2024 ThS. Trần Nguyễn Thy Châu (TG) 0971318986

27 24161601140803 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 011408 Listening - Speaking 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 06/5/2024 22/5/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

28 24161601064203 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 010642 Writing 2 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 03/6/2024 19/6/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

29 24161601064307 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 010643 Writing 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 24/6/2024 10/7/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

30 24161601036309 23XDH2K2-TA2.VT MS.Team 010363 Reading 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/7/2024 31/7/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

32 24161601140501 23XDH2K2-TA2.AG MS.Team 011405 Pronunciation 2 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/4/2024 01/5/2024 ThS. Trần Nguyễn Thy Châu (TG) 0971318986

33 24161601140801 23XDH2K2-TA2.AG MS.Team 011408 Listening - Speaking 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 06/5/2024 22/5/2024 ThS. Trần Thế Khoa 0374518183

34 24161601064201 23XDH2K2-TA2.AG MS.Team 010642 Writing 2 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 03/6/2024 19/6/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

35 24161601064305 23XDH2K2-TA2.AG MS.Team 010643 Writing 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 24/6/2024 10/7/2024 ThS Chu Quang Phê 0988798969

36 24161601036307 23XDH2K2-TA2.AG MS.Team 010363 Reading 3 3 Online MSTeam Tối Thứ 2,4,6 15/7/2024 31/7/2024 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN


